
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ số H06.17-241105-0012 ngày 05 tháng 11 năm 2024 của 

Trạm Y tế xã Long Phước thuộc Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung nhân sự; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại 

Trạm Y tế xã Long Phước thuộc Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa; địa chỉ:  

Tỉnh lộ 52, tổ 1 ấp nam, xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; Giấy phép hoạt động số 1744/SYT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu cấp ngày 09 tháng 11 năm 2023 (theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế 

thành phố Bà Rịa, Trưởng Trạm Y tế xã Long Phước và các cá nhân liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:       
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng KHTC SYT (đăng Website Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 



Phụ lục 

NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ LONG PHƯỚC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ TP. BÀ RỊA 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SYT ngày          /       /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

I. NHÂN SỰ HÀNH NGHỀ BỔ SUNG 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ sung 

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Giáp Thị Vân 

Anh 

Y Sỹ Đa 

Khoa 

Số 003802/ BRVT-

CCHN ngày 

05/08/2016 

Khám chữa bệnh 

Y khoa 

Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 

17g00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của trưởng TYT         

Phụ trách 

chuyên môn 

tại Trạm Y tế 

Long Phước 

Không 

QĐ số 

300/QĐ-SYT 

ngày15/4/2020. 

 

QĐ số 

1127/QĐ-SYT 

ngày 

29/10/2024 

2 Trần Đình Thư 
Điều dưỡng 

Viên 

Số 006407/ BRVT-

CCHN ngày 

24/07/2023 

Điều dưỡng 

Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 

17g00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo quy định 

Trưởng Trạm 

tại Trạm Y tế 

Long Phước 

Không 

Số 308/QĐ-

SYT 

ngày 15/4/2020 

 

QĐ số 

1125/QĐ- SYT 

ngày 

29/10/2024 

3 
Trần Thị Minh 

Tâm 
Điều dưỡng 

Số 000241/ BRVT-

CCHN ngày 

28/08/2024 

Điều dưỡng 

Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 

17g00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của trưởng TYT 

Điều dưỡng 

tại Trạm y tế 

Long Phước  

Không 

QĐ số 

330/QĐ-SYT 

ngày 

18/04/2023 

QĐ số 

212/QĐ-SYT 

ngày 

17/03/2024 



         

4 
Võ Thị 

Trường Giang 
Dược Sĩ 

Số 2464/ CCHN-D- 

SYT-BRVT Ngày 

01/04/2024 

Dược sĩ 

Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 

17g00 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ thực 

hiện theo phân công 

của trưởng TYT 

        

Dược sĩ tại 

Trạm y tế 

Long Phước 

Không 

Số 302/QĐ- 

SYT ngày 

15/4/2020 

 

QĐ số 

1123/QĐ- SYT 

ngày 

29/10/2024 

II. NHÂN SỰ NGỪNG HÀNH NGHỀ 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Số CCHN/GPHN- 

Quyết định bổ sung 

phạm vi hành nghề 

Phạm vi  

hoạt động  

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí  

chuyên môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 
Nguyễn Nhật 

Tam 

 

Bác sĩ 

YHCT 

Số 679/ 

BRVT-CCHN 

Bác sĩ 

YHCT 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo quy định 

Trưởng Trạm 

y tế Long 

Phước, phụ 

trách chuyên 

môn 

Không 

QĐ số 

305/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 



2 
Tôn Thất 

Khương 

Bác sĩ đa 

khoa 

Số 1186/ 

BRVT-CCHN 

Bác sĩ đa 

khoa 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân công của 

trưởng TYT 

Bác sĩ đa 

khoa tại TYT 

Long Phước 

Không 

QĐ số 

305/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 

3 Nguyễn Nhật 
Dược sĩ đại 

học 

 Só 1831/CCHN- D-

SYT-BRVT 

Dược sĩ đại 

học 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Thời gian trực và làm 

ngoài giờ thực hiện 

theo phân 

công của trưởng TYT 

Dược sĩ địa 

học tại Trạm 

y tế Long 

Phước 

Không 

QĐ số 

305/QĐ-

SYT ngày 

15/04/2020 
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